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Dự thảo
Kính gửi: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ


Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009, Bộ Công Thương đã được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Bộ Công Thương kính trình Chính phủ về Dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với những nội dung chủ yếu sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

1. Việt Nam là một nước được thiên nhiên ưu đãi, có đủ các nguồn tài nguyên năng lượng nhưng khả năng khai thác, chế biến và sử dụng còn nhiều hạn chế. Theo tính toán quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia, trong giai đoạn 2010-2020 đã có khả năng xuất hiện sự mất cân đối giữa khả năng cung cấp và nhu cầu sử dụng các nguồn năng lượng sơ cấp nội địa. Việt Nam chuyển thành nước nhập khẩu năng lượng và mức độ phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu ngày một tăng. Tính đến năm 2020 nước ta sẽ tiếp tục phải nhập khẩu các sản phẩm dầu, trong khi giá dầu luôn dao động và gây áp lực rất lớn đến phát triển kinh tế-xã hội. Do những hạn chế về khả năng công nghệ, điều kiện kinh tế-xã hội của nước ta, việc phát triển các nguồn năng lượng thay thế cho các nguồn truyền thống đang gặp nhiều khó khăn, hạn chế khả năng đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng. Theo dự báo, với tốc độ gia tăng mức khai thác năng lượng như hiện nay, đến cuối thế kỷ này, các nguồn năng lượng của Việt Nam sẽ trở thành khan hiếm, các mỏ dầu và khí đốt sẽ dần cạn kiệt trong trong tưoơg lai gần. 

2. Trong sản xuất công nghiệp, xây dựng dân dụng và giao thông vận tải của nước ta hiện nay, khả năng tiết giảm lãng phí năng lượng còn rất lớn. Hiệu suất sử dụng nguồn năng lượng trong các nhà máy điện đốt than, dầu của nước ta chỉ đạt được từ 28% đến 32%, thấp hơn so với các nước phát triển khoảng 10%; hiệu suất các lò hơi công nghiệp chỉ đạt khoảng 60%, thấp hơn mức trung bình của thế giới khoảng 20%. Năng lượng tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm các ngành công nghiệp chính của nước ta cao hơn nhiều so với các nước  phát triển. Ví dụ để sản xuất 1 tấn thép từ nguyên liệu quặng, các nhà máy thép của nước ta cần 11,32 đến 13,02 triệu Kcal, trong khi mức tiên tiến của thế giới chỉ cần 4 triệu Kcal; luyện thép từ thép phế liệu nước ta cần 2,82 triệu Kcal, thế giới cần 2 triệu Kcal. Theo tính toán, cường độ năng lượng (mức tiêu hao năng lượng để sản xuất ra một đơn vị giá trị kinh tế – kgOE/đồng; kWh/đồng...) trong công nghiệp của Việt Nam cao hơn Thái Lan và Malaysia khoảng 1,5 - 1,7 lần, như vậy để làm ra cùng một giá trị sản phẩm như nhau, sản xuất công nghiệp của nước ta phải tiêu tốn năng lượng gấp 1,5 – 1,7 lần nhiều hơn các nước nói trên. Thiếu các biện pháp tiết kiệm năng lượng cộng với trình độ lạc hậu của công nghệ trong các doanh nghiệp làm cho việc sử dụng năng lượng rất kém hiệu quả. 

Tỷ lệ so sánh giữa mức tăng trưởng nhu cầu năng lượng so với tăng trưởng GDP của nước ta đang ở mức xấp xỉ 1,7 lần; trong khi ở các nước phát triển tỷ lệ này là dưới 1. Các nghiên cứu, khảo sát trong một số xí nghiệp sản xuất xi măng, thép, sành sứ, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ... cho thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng có thể đạt trên 20%. Trong lĩnh vực xây dựng và khai thác các công trình xây dựng dân dụng, lĩnh vực giao thông vận tải tiềm năng tiết kiệm năng lượng có thể tới 30-35%; khu vực sinh hoạt và hoạt động dịch vụ tiềm năng tiết kiệm cũng không nhỏ.

3. Việc gia tăng mức độ sử dụng năng lượng, luôn luôn kèm theo nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại khu vực hoạt động năng lượng và góp phần làm suy giảm chất lượng môi trường toàn cầu (ví dụ việc thải vào khí quyển khí CO2, SO2, NOx gây hiệu ứng nhà kính, phá hỏng tầng Ôzôn, làm biến đổi khí hậu). Hơn 80% nguồn năng lượng sử dụng của nước ta là nhiên liệu hoá thạch, nhiên liệu có nguồn gốc hữu cơ. Quá trình cháy nhiên liệu nói riêng và hoạt động năng nói chung là nhân tố quan trọng gây ô nhiễm môi trường. Theo nghị dịnh thư Kyoto sử dụng nhiên liệu hoá thạch là nguồn tạo ra trên 70% khí nhà kính.
4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã được đa số các nước trên thế giới đánh giá là một trong những lựa chọn ưu tiên thực hiện chiến lược phát triển bền vững trong Thế kỷ 21. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được chứng minh là biện pháp có chi phí thấp hơn nhiều, chỉ bằng 30% so với mức chi phí đầu tư nguồn điện mới. Chương trình tiết kiệm điện ở Thái Lan  đã chứng minh, để “sản xuất” thêm 1 kWh điện do tiết kiệm babưng biện pháp nâng cao hiệu suất sử dụng phải đầu tư 2 cents USD, trong khi các nhà máy điện đốt than, dầu, khí để sản xuất ra 1 kWh điện phải tiêu tốn trung bình từ 4-6 cents. 

Sử dụng năng lượng với hiệu suất cao là phần không thể tách rời của chiến lược hài hòa giữa phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Chương trình hành động Hợp tác năng lượng ASEAN được các Bộ trưởng năng lượng ASEAN thông qua, triển khai cho các giai đoạn 1999-2004, 2004-2009 đều xác định hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong 06 lĩnh vực được các nước ASEAN đồng thuận đưa vào chương trình hợp tác khu vực. 
5. Nghị quyết Trung ương số 18/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2007 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050; Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2050 đã  khẳng định chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

6. Ngày 03 tháng 9 năm 2003 Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2003/NĐ-CP về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên kết quả đạt được còn rất hạn chế, theo đánh giá của các cơ quan quản lý, các chưyên gia trong và ngoài nước, Nghị định 102/2003/NĐ-CP chưa thực sự đi vào cuộc sống do các nguyên nhân chủ yếu sau:
- Chưa hình thành cơ quan quản lý Nhà nước để thống nhất điều phối  các hoạt động tiết kiệm năng lượng trên phạm vi toàn quốc. 

- Thiếu đồng bộ và phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước tại Trung ương và địa phương để triển khai các chương trình, dự án tiết kiệm năng lượng.
- Thiếu các quy định, điều chỉnh bắt buộc các đối tượng sử dụng năng lượng trong thực thi kế hoạch và các biện pháp tiết kiệm năng lượng.
- Chưa có cơ chế, chính sách đồng bộ để hỗ trợ, khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Nhận thức của cộng đồng còn hạn chế, các doanh nghiệp chưa tự giác thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

7. Việc xây dựng và ban hành Luật về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để điều chỉnh toàn bộ hành vi phía sử dụng năng lượng tại thời điểm trước năm 2010 là cần thiết, kịp thời và phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta hiện nay. Với các định chế đồng bộ được quy định trong  Lụât sẽ khắc phục được các yếu kém trong lĩnh vực sử dụng năng lượng, đồng thời bảo đảm các cơ chế hoạt động của thị trường, tôn trọng quyền chủ động của các doanh nghiệp, của người sử dụng năng lượng, đẩy mạnh quá trình thể chế hoá, đáp ứng yêu cầu tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, tiêu dùng; giảm mức đầu tư rất cao hiện nay cho sản xuất năng lượng, tác động đến phong cách sống của mỗi người dân, cụ thể mục tiêu tiết kiệm là quốc sách, tiết kiệm năng lượng đi cùng với phát triển năng lượng, phát triển kinh tế.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 
Việc xây dựng dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quán triệt quan điểm chỉ đạo sau:

 1. Thể chế hoá quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển năng lượng quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng, khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ môi trường và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Điều chỉnh các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của toàn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của nhà nước.

3. Quy định chi tiết, bảo đảm tính khả thi cao, luật hoá các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được thực tế kiểm nghiệm. Từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Phù hợp với các điều ước quốc tế  mà Việt Nam là thành viên và thông lệ quốc tế về quản lý hoạt động sử dụng năng lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập quốc tế của nền kinh tế nước ta.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO LUẬT

Để triển khai xây dựng Luật, Bộ Công Thương đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đã phối hợp với nhiều Bộ, ngành có liên quan như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao Thông Vận tải, Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo các cơ quan, Viện Năng lượng và đại diện một số cơ quan có liện quan để xây dựng Dự thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Trong quá trình soạn thảo Luật, Ban soạn thảo đã đánh giá thực trạng hoạt động sử dụng năng lượng tại Việt Nam; đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý việc sử dụng năng lượng của Việt Nam; tham khảo luật của một số nước (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Uzbec, Austraylia…), các quy định quản lý tiết kiệm năng lượng của Cộng đồng Châu Âu, Hoa Kỳ , Canada và các tổ chức quốc tế có liên quan. 

Ban soạn thảo đã tổ chức các hội nghị xin ý kiến các Bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, một số Hội khoa học kỹ thuật có các hoạt động liên quan đến hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
IV. NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN LUẬT 
Dự thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gồm 10 chương với 49 điều.

Chương I.  Những quy định chung

Gồm 7 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc sử dụng năng lượng, chính sách nhà nước liên quan đến hoạt động sử dụng năng lượng,  kiểm toán năng lượng và các hành vi bị nghiêm cấm.

Chương II. Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ sở sản xuất công nghiệp 
Gồm 6 điều, quy định về các biện pháp quản lý và công nghệ, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiêu chí xác định sở sản xuất công nghiệp trọng điểm, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất công nghiệp trọng điểm, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của cán bộ quản lý năng lượng và quy định về đào tạo và cấp Chứng chứng chỉ cho cán bộ quản lý năng lượng.
Chương III. Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng dân dụng 
Gồm 6 điều, quy định về về các biện pháp quản lý và công nghệ, tiêu chuẩn và quy chuẩn đối với các công trình xây dựng dân dụng, tiêu chí xác định công trình xây dựng dân dụng trọng điểm; công tác quy hoạch, thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sở hữu công trình xây dựng dân dụng trọng điểm; trách nhiệm của các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nuớc đối với hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Chương IV. Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải
Gồm 5 điều, quy định về quy hoạch giao thông và các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, các nhân trong hoạt động chế tạo, nhập khẩu và sử dụng phương tiện giao thông vận tải, tiêu chí và trách nhiệm của các cơ sở vận tải trọng điểm.
Chương V. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với trang thiết bị sử dụng năng lượng
Gồm 6 điều, quy định về trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị sử dụng năng lượng, tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng, lộ trình dán nhãn năng lượng, hoạt động dán nhãn và thử nghiệm sản phẩm sử dụng năng lượng và loại bỏ sản phẩm có mức tiêu thụ năng lượng cao.
Chương VI. Phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo
Gồm 6 điều, quy định về định hướng phát triển và sử dụng  năng lượng tái tạo, các dạng năng lượng tái tạo ưu tiên và khuyến khích phát triển, quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo, trách nhiệm của UBND cấp tỉnh đối với việc phát triển năng lượng tái tạo, đầu tư và giá năng lượng sản xuất từ năng lượng tái tạo.
Chương VII. Các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Gồm 5 điều, quy định về chính sách miễn, giảm thuế, phí, phát triển khoa học công nghệ, nâng cáo nhậ thức cộng đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia và Quỹ tiết kiệm năng lượng nhằm thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Chương VIII. Quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Gồm 5 điều, quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành liên quan, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, trách nhiệm của UBND các cấp, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên nhằm thống nhất quản lý và triển khai hoạt động sử dụng năng lượng và quy định về thanh tra hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Chương IX. Khen thưởng và sử lý vi phạm
Gồm 2 điều, quy định về xử lý vi phạm và khen thưởng trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Chương X. Điều khoản thi hành
Gồm 1 điều, quy định về hiệu lực thi hành của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
V. VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU   

1. Về tên gọi Luật
Có ý kiến cho rằng Luật này nên lấy tên là Luật Tiết kiệm năng lượng.

Về vấn đề này Ban soạn thảo cho rằng, nguyên tắc sử dụng dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được thống nhất và định hướng trong các lĩnh vực điều chỉnh của Luật là việc tăng cường quản lý và áp dụng các giải pháp công nghệ và kinh tế thích hợp, sử dụng năng lượng hợp lý với hiệu suất cao, giảm mức tiêu thụ năng lượng, giảm tổn thất và giảm lãng phí năng lượng mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho các quá trình sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt đời sống của nhân dân và bảo vệ tốt môi trường. 

           Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không bao gồm các biện pháp cắt giảm nhu cầu năng lượng gây ảnh hưởng xấu cho các quá trình sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt đời sống của nhân dân. 
Vì vậy, Ban soạn thảo đề nghi giữ nguyên tên gọi là Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
2. Cơ quan quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Vấn đề này có hai loại ý kiến khác nhau:
- Ý kiến thứ nhất cho rằng chỉ cần thành lập các tổ chức hoặc bộ phận chuyên môn để quản lý và điều phối các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với lĩnh vực được giao quản lý tại các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Ý kiến thứ hai cho rằng, do tính chất quản lý và hoạt động liên ngành trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nên  thành lập cơ quan cấp quốc gia để điều phối các hoạt động quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phạm vi cả nước.

Hiện nay, Ban soạn thảo đang tiếp cận và dự thảo theo loại ý kiến thứ nhất.

3. Về các nội dung liên quan đến Chương VI ( Phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo)


Có một số ý kiến cho rằng, không nên đưa các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo vào nội dung điều chỉnh của Luật này. Tuy nhiên, đa số ý kiến lại nhất trí với việc cần thiết phải đề cập các vấn đề liên quan đến việc tạo hành lang pháp lý để khuyến khích sử dụng năng lượng tại tạo. Hiện nay Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể các định chế nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo. 
Vì vậy, các nội dung cơ bản nhằm thể chế hoá việc khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo được đề cập trong Chương VI  là cơ sở để các cơ quan liên quan soạn thảo các văn bản hướng dẫn dưới Luật, nhằm cụ thể hoá mục tiêu của Chính phủ đã được phê duyệt trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2050: phấn đấu tăng tỷ lên các nguồn năng lượng tái tạo lên khoảng 3% tổng năng lượng thương mại sơ cấp vào năm 2010, khoảng 5% vào năm 2020 và khoảng 11% vào năm 2050.

Ban soạn thảo, đang tiếp cận và dự thảo Luật theo ý kiến đa số các Bô, ngành liên quan.
Trên đây là một số nội dung cơ bản của Dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ xem xét cho ý kiến./.
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